
Mẫu số 01
UỶ BAN NHÂN DÂN
………………….........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Đại biểu người có công đi thăm một số địa danh, di tích lịch sử tại thành phố Hà Nội

STT Họ và tên Năm sinh Nơi cư trú Diện đối tượng Tình hình bản thân, gia đình
và những thành tích tiêu biểu Ghi chú

1

2

3

Chú thích:
- Người có công là thương binh, bệnh binh thì ghi tỷ lệ % vào cột ghi chú;
- Thân nhân liệt sĩ thì ghi họ tên liệt sĩ vào cột ghi chú;
- Số điện thoại di động của người có công hoặc thân nhân ghi vào cột ghi chú.
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Mẫu số 02
UỶ BAN NHÂN DÂN

………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…............................... Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔNG HỢP
QUÀ TẶNG NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 78 NĂM

NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2025)

Số TT Đơn vị

Quà tặng

Tổng số tiền
(đồng)Chủ tịch nước Tỉnh ủy, HĐND, UBND,

UBMTTQ tỉnh
Cấp huyện, xã và các tổ

chức, cá nhân khác

Số người Số tiền
(đồng) Số người Số tiền

(đồng) Số người Số tiền
(đồng)

Tổng cộng
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Mẫu số 03
UỶ BAN NHÂN DÂN

………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…..................... Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔNG HỢP
MỘT SỐ PHONG TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NHÂN DỊP KỶ NIỆM 78 NĂM

NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2025)

Số TT Đơn vị
Quỹ Đền ơn
đáp nghĩa

(đồng)

Sổ tiết kiệm Lễ cầu siêu, dâng hương, thắp
nến tri ân Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác

Số lượng Số tiền
(đồng)

Số nghĩa trang
liệt sĩ

Số tiền
(đồng)

Tổng cộng

 * Ghi chú: Cột các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa khác, ghi:

 - Thăm, viếng Nghĩa trang liệt sĩ…..

 - Thăm, tặng quà người có công ốm đau ….

 - ……………………
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Mẫu số 04
UỶ BAN NHÂN DÂN

………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…........................ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC MỘ, NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 78 NĂM

NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2025)

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị

Đền thờ liệt sĩ Đài tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Mộ liệt sĩ

Xây mới Thành
tiền

Sửa
chữa

Thành
tiền Xây mới Thành

tiền
Sửa
chữa

Thành
tiền Xây mới Thành

tiền
Sửa
chữa

Thành
tiền

Số mộ
chuyển

về

Thành
tiền

Số mộ
chuyển

đi

Thành
tiền

Tổng cộng

……………., ngày …..  tháng ….. năm 2025
Người lập biểu TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Mẫu số 05
UỶ BAN NHÂN DÂN

………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…........................ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔNG HỢP
KẾT QUẢ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ TÌNH NGHĨA NHÂN DỊP KỶ NIỆM 78 NĂM

NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2025)

Số
TT Đơn vị

Quỹ cấp huyện Quỹ cấp xã Các tổ chức, cá nhân khác Cộng Tổng cộng

Xây
mới

Thành
tiền

(đồng)

Sửa
chữa

Thành
tiền

(đồng)

Xây
mới

Thành
tiền

(đồng)

Sửa
chữa

Thành
tiền

(đồng)

Xây
mới

Thành
tiền

(đồng)

Sửa
chữa

Thành
tiền

(đồng)

Xây
mới

Thành
tiền

(đồng)

Sửa
chữa

Thành
tiền

(đồng)

Tổng
số nhà

xây
mới +
sửa

chữa

Tổng
số tiền
(đồng)

Tổng cộng
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